	        PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO PHÙ MỸ 
    TRƯỜNG TIỂU HỌC SỐ 2 MỸ THỌ 

	  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
                 Mỹ Thọ, ngày 30 tháng 8 năm 2022



KẾ HOẠCH SỬ DỤNG THIẾT BỊ ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
MÔN TIẾNG VIỆT LỚP 2 

	Tuần
	Tiết theo PPCT
	Tên bài dạy
	Đồ dùng dạy học hiện có
	Ghi chú

	1
	3
	Chính tả: Đôi bàn tay bé
	Bảng tên chữ cái Tiếng Việt
	

	
	4
	Tập viết: Chữ hoa A, chữ cái a
	Mẫu chữ viết; Video
	

	2
	13
	Chính tả: Đồng hồ báo thức
	Bảng tên chữ cái Tiếng Việt
	

	
	14
	Tập viết: Chữ hoa Ă,Â; chữ cái ă,â
	Mẫu chữ viết; Video
	

	3
	23
	Chính tả: Ếch con và bạn
	Bảng tên chữ cái Tiếng Việt
	

	
	24
	Tập viết: Chữ hoa B; chữ cái b
	Mẫu chữ viết; Video
	

	4
	34
	Tập viết: Chữ hoa C; chữ cái c
	Mẫu chữ viết; Video
	

	5
	44
	Tập viết: Chữ hoa D; chữ cái d
	Mẫu chữ viết; Video
	

	6
	54
	Tập viết: Chữ hoa Đ; chữ cái đ
	Mẫu chữ viết; Video
	

	7
	64
	Tập viết: Chữ hoa E,Ê; chữ cái e,ê
	Mẫu chữ viết; Video
	

	8
	74
	Tập viết: Chữ hoa G; chữ cái g
	Mẫu chữ viết; Video
	

	10
	94
	Tập viết: Chữ hoa H; chữ cái h
	Mẫu chữ viết; Video
	

	11
	104
	Tập viết: Chữ hoa J; chữ cái i
	Mẫu chữ viết; Video
	

	
	107
	Viết về một đồ vật yêu thích
	Video giới thiệu, tả đồ vật
	

	12
	114
	Tập viết: Chữ hoa H; chữ cái h
	Mẫu chữ viết; Video
	

	13
	124
	Tập viết: Chữ hoa L; chữ cái l
	Mẫu chữ viết; Video
	

	14
	134
	Tập viết: Chữ hoa M; chữ cái m
	Mẫu chữ viết; Video
	

	15
	144
	Tập viết: Chữ hoa N; chữ cái n
	Mẫu chữ viết; Video
	

	16
	154
	Tập viết: Chữ hoa M; chữ cái m
	Mẫu chữ viết; Video
	

	17
	164
	Tập viết: Chữ hoa O; chữ cái o
	Mẫu chữ viết; Video
	

	19
	184
	Tập viết: Chữ hoa P; chữ cái p
	Mẫu chữ viết; Video
	

	20
	194
	Tập viết: Chữ hoa Q; chữ cái q
	Mẫu chữ viết; Video
	

	21
	204
	Tập viết: Chữ hoa R; chữ cái r
	Mẫu chữ viết; Video
	

	22
	214
	Tập viết: Chữ hoa S; chữ cái s
	Mẫu chữ viết; Video
	

	23
	224
	Tập viết: Chữ hoa T; chữ cái t
	Mẫu chữ viết; Video
	

	24
	234
	Tập viết: Chữ hoa U,Ư; chữ cái u,ư
	Mẫu chữ viết; Video
	

	25
	244
	Tập viết: Chữ hoa V; chữ cái v
	Mẫu chữ viết; Video
	

	26
	254
	Tập viết: Chữ hoa X; chữ cái x
	Mẫu chữ viết; Video
	

	27
	264
	Tập viết: Chữ hoa Y; chữ cái y
	Mẫu chữ viết; Video
	

	28
	274
	Tập viết: Chữ hoa Y; chữ cái y
	Mẫu chữ viết; Video
	

	29
	284
	Tập viết: Chữ hoa A (kiểu 2)
	Mẫu chữ viết; Video
	

	30
	294
	Tập viết: Chữ hoa M (kiểu 2)
	Mẫu chữ viết; Video
	

	31
	304
	Tập viết: Chữ hoa N (kiểu 2)
	Mẫu chữ viết; Video
	

	32
	314
	Tập viết: Chữ hoa Q (kiểu 2)
	Mẫu chữ viết; Video
	

	33
	324
	Tập viết: Chữ hoa V (kiểu 2)
	Mẫu chữ viết; Video
	



                              KẾ HOẠCH SỬ DỤNG THIẾT BỊ ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
MÔN TOÁN LỚP 2; 

	Tuần
	Tiết theo PPCT
	Tên bài dạy
	Đồ dùng dạy học hiện có
	Ghi chú

	4
	16
	Phép cộng (qua 10) trong phạm vi 20 (tiết 1)
	Bộ thiết bị dạy phép tính
	

	5
	21
	Bảng cộng (qua 10) (tiết 1)
	Bộ thiết bị dạy phép tính
	

	6
	27
	Phép trừ (qua 10) trong phạm vi 20 (tiết1)
	Bộ thiết bị dạy phép tính
	

	7
	32
	Bảng trừ (qua 10)
	Bộ thiết bị dạy  phép tính
	

	8
	39
	Nặng hơn, nhẹ hơn
	Bộ thiết bị dạy khối lượng
	

	
	40
	Ki - lô- gam
	Bộ thiết bị dạy khối lượng
	

	9
	41,42
	Lít
	Bộ thiết bị dạy dung tích
	

	
	43
	Thực hành và trải nghiệm với các đơn vị Ki - lô - gam, Lít
	Bộ thiết bị dạy khối lượng .Bộ thiết bị dạy dung tích
	

	14
	69
	Đường gấp khúc. Hình tứ giác
	Bộ thiết bị hình phẳng và hình khối
	

	
	
	
	
	

	15
	74
	Ngày - giờ, giờ - phút
	Thiết bị trong dạy học về thời gian
	

	
	75
	Xem đồng hồ
	Đồng hồ
	

	16
	78,79
	Thực hành và trải nghiệm xem đồng hồ, xem lịch
	Đồng hồ, lịch
	

	17
	85
	Ôn tập hình phẳng
	Bộ thiết bị hình phẳng và hình khối
	

	19

	91
	Phép nhân
	Bộ thiết bị dạy  phép tính
	

	
	95
	Bảng nhân 2
	Bộ thiết bị dạy  phép tính
	

	20
	97
	Bảng nhân 5
	Bộ thiết bị dạy  phép tính
	

	
21
	101
	Số bị chia, số chia, thương
	Bộ thiết bị dạy  phép tính
	

	
	103
	Bảng chia 2
	Bộ thiết bị dạy  phép tính
	

	
	105
	Bảng chia 5
	Bộ thiết bị dạy  phép tính
	

	23
	112,113
	Khối trụ, khối cầu
	10 thanh chục khối lập phương
	

	24
	116
	Đơn vị chục, trăm, nghìn
	Bộ thiết bị dạy chữ số và so sánh số.
	

	
	118
	Các số tròn trăm
	10 bảng trăm
	

	
	119
	Các số tròn chục
	Bộ thiết bị dạy chữ số và so sánh số.
	

	
	120
	So sánh các số tròn trăm, tròn chục
	Bộ thiết bị dạy chữ số và so sánh số.
	

	25
	122
	Số có ba chữ số
	Bộ thiết bị dạy chữ số và so sánh số.
	

	25
	125
	Viết số thành tổng các trăm, chục, đơn vị
	Bộ thiết bị dạy chữ số và so sánh số.
	

	26
	126
	So sánh các số có ba chữ số
	Bộ thiết bị dạy chữ số và so sánh số.
	

	27
	134
	Giới thiệu Tiền Việt Nam
	Tiền Việt nam
	

	28
	139
	Phép cộng (không nhớ)trong phạm vi 1000
	Bộ thiết bị dạy  phép tính
	

	29
	141
	Phép cộng (có nhớ)trong phạm vi 1000
	Bộ thiết bị dạy  phép tính
	

	
	144
	Phép trừ (không nhớ)trong phạm vi 1000
	Bộ thiết bị dạy  phép tính
	

	30
	147
	Phép trừ (có nhớ) trong phạm vi 1000
	Bộ thiết bị dạy  phép tính
	

	35
	171
	Ôn tập về đo lường
	Bộ thiết bị dạy khối lượng .Bộ thiết bị dạy dung tích
	



































                             KẾ HOẠCH SỬ DỤNG THIẾT BỊ ĐỒ DÙNG DẠY HỌC MÔN 
TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI LỚP 2

	Tuần
	Tiết theo PPCT
	Tên bài dạy
	Đồ dùng dạy học hiện có
	Ghi chú

	1
	1,2
	Các thế hệ trong gia đình
	Bộ tranh các thế hệ trong gia đình
	

	2
	3
	Các thế hệ trong gia đình
	Bộ tranh các thế hệ trong gia đình
	

	2
	4
	Nghề nghiệp của người thân trong gia đình 
	Bộ tranh về nghề nghiệp phổ biến trong xã hội
	

	3
	5
	Nghề nghiệp của người thân trong gia đình 
	Bộ tranh về nghề nghiệp phổ biến trong xã hội
	

	11
	21,22
	Đường giao thông
	Bộ sa bàn giáo dục giao thông
	

	12
	23,24
	Tham gia giao thông an toàn
	Bộ sa bàn giáo dục giao thông
	

	14
	27,28
	Hoạt động mua bán hàng hoá(Tiết 1)

	Bộ thẻ mệnh giá tiền Việt nam
	

	15
	29,30
	Hoạt động mua bán hàng hoá(Tiết 1)

	Bộ thẻ mệnh giá tiền Việt nam
	

	24
	47,48
	Cơ quan vận động
	Mô hình bộ xương; mô hình Hệ cơ; Video,clip.
	

	
	
	
	
	

	26
	51,52
	Cơ quan hô hấp 
	Các bộ phận chính của cơ quan hô hấp;Mô hình giải phẩu cơ quan nội tạng. Video,clip.
	

	28
	55,56
	Cơ quan bài tiết nước tiểu 

	Các bộ phận chính của cơ quan bài tiết nước tiểu Mô hình giải phẩu cơ quan nội tạng.
	

	31
	61
	Các mùa trong năm
	Bốn mùa
	

	32
	63,64
	Các mùa trong năm
	Bốn mùa; Mùa mưa và mùa khô
	

	33
	65,66
	Một sô' hiện tượng thiên tai 

	Một số hiện tượng thiên tai thường gặp; Video, clip
	










[bookmark: _GoBack]

KẾ HOẠCH SỬ DỤNG THIẾT BỊ ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
 MÔN ĐẠO ĐỨC LỚP 2

	Tuần
	Tiết theo PPCT
	Tên bài dạy
	Đồ dùng dạy học hiện có
	Ghi chú

	1
	1
	Quý trọng thời gian
	Bộ tranh về quý trọng thời gian; Video,clip
	

	2
	2
	Quý trọng thời gian
	Bộ tranh về quý trọng thời gian; Video,clip
	

	3
	3
	Kính trọng thầy cô giáo 
	Bộ tranh kính trọng thầy giáo, cô giáo; Video,clip
	

	4
	4
	Kính trọng thầy cô giáo 

	Bộ tranh kính trọng thầy giáo, cô giáo và yêu quý bạn bè ;Video,clip
	

	5
	5
	Yêu quý bạn bè
	Bộ tranh kính trọng thầy giáo, cô giáo và yêu quý bạn bè;Video,clip
	

	6
	6
	Yêu quý bạn bè
	Bộ tranh kính trọng thầy giáo, cô giáo và yêu quý bạn bè;Video,clip
	

	7
	7
	Nhận lỗi và sửa lỗi
	Bộ tranh về nhận lỗi và sửa lỗi Video,clip
	

	8
	8
	Nhận lỗi và sửa lỗi
	Bộ tranh về nhận lỗi và sửa lỗi Video,clip
	

	9
	9
	Khi em bị bắt nạt
	Video,clip
	

	11
	11
	Khi em bị lạc
	Video,clip
	

	19
	19
	Bảo quản đồ dùng cá nhân 
	Bộ tranh về bảo quản đồ dùng cá nhân và gia đình, Video,clip
	

	20
	20
	Bảo quản đồ dùng cá nhân 
	Bộ tranh về bảo quản đồ dùng cá nhân và gia đình ;Video,clip
	

	21
	21
	Bảo quản đồ dùng gia đình
	Bộ tranh về bảo quản đồ dùng cá nhân và gia đình; Video,clip
	

	22
	22
	Bảo quản đồ dùng gia đình
	Bộ tranh về bảo quản đồ dùng cá nhân và gia đình; Video,clip
	

	23
	23
	Thể hiện cảm xúc bản thân 
	Bộ tranh thể hiện cảm xúc bản thân
	

	24
	24
	Thể hiện cảm xúc bản thân 
	Bộ tranh thể hiện cảm xúc bản thân
	

	29
	29
	Em với quy định nơi công cộng 
	Bộ tranh về tuân thủ quy định nơi công cộng; Video,clip
	

	30
	30
	Em với quy định nơi công cộng 
	Bộ tranh về tuân thủ quy định nơi công cộng ,Video,clip
	

	32
	32
	Em yêu quê hương
	Bộ tranh quê hương em; Video,clip
	















































KẾ HOẠCH SỬ DỤNG THIẾT BỊ ĐỒ DÙNG DẠY HỌC MÔN 
HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM  LỚP 2

	Tuần
	Tiết theo PPCT
	Tên bài dạy
	Đồ dùng dạy học hiện có
	Ghi chú

	
	
	
	Bộ học liệu điện tử
	

	5
	16
	Phòng tránh bị lạc, bị bắt cóc.

	Bộ tranh về Phòng tránh bị lạc, bị bắt cóc.
	

	11
	32
	Thân thiện với bạn bè

	Bộ tranh tình bạn (Sử dụng chung với môn đạo đức)
	

	17
	50
	Sử dụng tiền trao đổi hàng hoá

	Bộ thẻ mệnh giá tiền Việt Nam(Sử dụng chung với môn TNXH)
	

	18
	53
	Mua bán hàng hóa
	Bộ thẻ mệnh giá tiền Việt Nam(Sử dụng chung với môn TNXH)
	

	26
	77
	Kế hoạch hoạt động chung của gia đình

	Bộ thẻ giao đình em (Sử dụng chung với môn TNXH)
	

	30
	89
	
Sử dụng cụ lao động an toàn

	Bộ dụng cụ lao động sân trường
	

	32
	95
	
Giới thiệu nghề nghiệp

	Bộ tranh nghề của bố mẹ em ( Sử dụng chung với môn TNXH)
	

	35
	103
	Cam kết “Mùa hè ý nghĩa và an toàn”
	Bộ dụng cụ lều trại
	



                                                                                                 TỔ TRƯỞNG



                                                                                                     Đỗ Thị Kim Vân
